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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/05/2022
 

Đơn vị: đồng 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 4.536 54.975.600 4.536 54.975.600
2 ATG 0 0 10 34.000 10 34.000
3 BSR 0 0 100.000 2.395.000.000 100.000 2.395.000.000
4 CAD 0 0 40 68.000 40 68.000
5 DCS 0 0 25 42.500 25 42.500
6 DIC 0 0 73 182.500 73 182.500
7 DPS 0 0 32 43.400 32 43.400
8 GTT 0 0 40 36.000 40 36.000
9 HLA 0 0 96 96.000 96 96.000

10 KLB 0 0 39 1.095.900 39 1.095.900
11 KSH 0 0 34 61.200 34 61.200
12 LMH 0 0 25 188.900 25 188.900
13 LSG 0 0 89 774.300 89 774.300
14 LTG 0 0 8.000 303.000.000 8.000 303.000.000
15 MCM 0 0 50 2.076.600 50 2.076.600
16 MML 0 0 5 317.100 5 317.100
17 NAB 0 0 70 995.300 70 995.300
18 NHP 0 0 51 86.700 51 86.700
19 PSG 0 0 84 243.600 84 243.600
20 PVX 0 0 50 269.000 50 269.000
21 PVY 0 0 44 118.800 44 118.800
22 PXI 0 0 80 269.000 80 269.000
23 RIC 0 0 2 26.200 2 26.200
24 S96 0 0 85 85.000 85 85.000
25 SIP 0 0 50 4.654.600 50 4.654.600
26 VAB 0 0 6 63.600 6 63.600
27 VAT 0 0 52 109.200 52 109.200
28 VTP 0 0 107 7.435.500 107 7.435.500



*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

Tổng 0 0 113.775 2.772.348.500 113.775 2.772.348.500


